
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

PHỤ LỤC IV: NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM GIAI ĐOẠN 2023-2024 

Các nhiệm vụ chủ yếu thực hiện Chỉ thị số        /CT-BTTTT ngày     /01/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông  

về định hướng phát triển ngành Thông tin và Truyền thông năm 2022 và giai đoạn 2022-2024 

(Ban hành kèm theo Chỉ thị số       /CT-BTTTT ngày     /01/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông) 

 

STT Tên nhiệm vụ 
Đơn vị chủ 

trì 

Đơn vị phối 

hợp 

Thời gian 

hoàn thành 

I LĨNH VỰC BƯU CHÍNH 

1.  Nghiên cứu, xây dựng hồ sơ và trình Quốc hội thông qua Luật bưu chính sửa đổi 
Vụ Bưu 

chính 

Các đơn vị có 

liên quan 
2023-2024 

2.  

Xây dựng Cổng dữ liệu bưu chính 

- Bước 2 (năm 2023): Hoàn thiện xây dựng Cổng. 

- Bước 3 (năm 2024-2025): Vận hành Cổng, làm giàu dữ liệu Cổng. 

Vụ Bưu 

chính 

Các đơn vị có 

liên quan 
2023-2025 

3.  

Nghiên cứu giải pháp, triển khai số hóa dữ liệu Tem bưu chính 

- Bước 1 (năm 2023): Nghiên cứu, xây dựng giải pháp. 

- Bước 2 (năm 2024-2025): Triển khai. 

Vụ Bưu 

chính 

Các đơn vị có 

liên quan 
2023-2025 

4.  Rà soát, nghiên cứu, xây dựng Đề án thành lập Cục Bưu chính 
Vụ Bưu 

chính 

Các đơn vị có 

liên quan 
Năm 2024 

5.  

Triển khai hoạt động Hiệp hội Bưu chính Việt Nam 

- Xây dựng, đề xuất các chính sách thúc đẩy mở rộng hợp tác Bưu chính trên nền tảng số và chia sẻ 

hạ tầng, nguồn lực Bưu chính dùng chung, bảo vệ và phát triển các doanh nghiệp Bưu chính nhỏ, tạo 

động lực phát triển bền vững và nâng cao năng lực Bưu chính quốc gia đồng thời gia tăng giá trị cho 

khách hàng 

VNPost và 

các DNBC 

Vụ BC, Vụ 

TCCB 
Năm 2023 
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STT Tên nhiệm vụ 
Đơn vị chủ 

trì 

Đơn vị phối 

hợp 

Thời gian 

hoàn thành 

6.  

Triển khai hoạt động Hiệp hội Bưu chính Việt Nam 

- Phát triển môi trường Kinh tế chia sẻ cho các Thành viên hiệp hội; Đồng bộ, kết nối và tối ưu hoạt 

động của các thành viên hiệp hội trong hệ sinh thái Bưu chính số. 

- Xây dựng và đề xuất các chính sách hỗ trợ phát triển các Startup trong lĩnh vực Bưu chính; 

VNPost và 

các DNBC 

Vụ BC, Vụ 

TCCB 
Năm 2024 

II LĨNH VỰC VIỄN THÔNG 

7.  Xây dựng Luật sửa đổi bổ sung Luật Viễn thông Cục VT  
Tháng 

12/2023 

8.  Xây dựng dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Viễn thông sửa đổi, bổ sung Cục VT  2023-2024 

9.  Xây dựng các Thông tư hướng dẫn Nghị định hướng dẫn Luật Viễn thông sửa đổi bổ sung Cục VT  2023-2024 

10.  Triển khai các nhiệm vụ trong quy hoạch ngành Thông tin và Truyền thông Cục VT  2023-2024 

11.  
Xây dựng Nghị định chi tiết hướng dẫn một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Tần số vô tuyến điện 
Cục TSVTĐ Vụ Pháp chế Năm 2024 

12.  Chuẩn bị nội dung và tham gia Hội nghị Thông tin vô tuyến thế giới năm 2023 Cục TSVTĐ Vụ HTQT Năm 2023 

13.  Triển khai Đề án thay thế 02 vệ tinh viễn thông Vinasat-1 và Vinasat-2 Cục TSVTĐ  2023-2024 

14.  
Thực hiện phối hợp tần số biên giới với Lào, Căm-pu-chia và Trung Quốc trên các băng tần sử dụng 

cho thông tin di động 4G, 5G 
Cục TSVTĐ 

Các đơn vị 

PTTH, doanh 

nghiệp VT liên 

quan 

2023-2024 

15.  Hiện đại hóa các công cụ, dụng cụ khai thác Cục BĐTW  Năm 2023 

16.  
Nâng cấp hệ thống trang thiết bị cho các đài điện báo theo Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt 
Cục BĐTW 

Các đơn vị có 

liên quan 
Năm 2023 

17.  
Trình phê duyệt hồ sơ đề xuất HTTT quan trọng về an ninh quốc gia đối với mạng Điện báo Hệ đặc 

biệt 
Cục BĐTW Cục ATTT 2023-2024 
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hợp 

Thời gian 

hoàn thành 

18.  
Triển khai nâng cấp đảm bảo năng lực và an toàn bảo mật hệ thống thông tin thoại phục vụ cơ quan 

Đảng, Nhà nước và tổ chức phân hệ dùng riêng 
Cục BĐTW 

Các đơn vị có 

liên quan 
2023- 2024 

19.  Xây dựng Trung tâm điều hành, giám sát hạ tầng mạng Cục BĐTW 
Các đơn vị có 

liên quan 
Năm 2023 

20.  
Triển khai, nâng cấp hạ tầng mạng TSLCD đảm bảo năng lực, an toàn thông tin phục vụ Chính phủ 

điện tử hướng tới Chính phủ số 
Cục BĐTW 

Cục THH, Cục 

ATTT 
Năm 2024 

21.  Triển khai hệ thống họp trực tuyến Make in Viet Nam cho CQNN Cục BĐTW 
Cục THH, Cục 

ATTT 
Năm 2023 

22.  Triển khai các sản phẩm, giải pháp mật mã cơ yếu đối với các hệ thống phục vụ của Cục BĐTW Cục BĐTW 
Ban Cơ yếu 

Chính phủ 
2023-2024 

23.  Xây dựng Thông tư thay thế Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT VNNIC 
Vụ PC 

Cục Viễn thông 

Tháng 

12/2023 

24.  
Hoàn thiện hành lang pháp lý trong quản lý, phát triển tài nguyên Internet quốc gia: Thay thế các 

quy định tại Nghị định số 72/2013/NĐ-CP 
VNNIC 

Vụ PC 

Cục Viễn thông 

Tháng 

12/2024 

25.  
Phát triển tên miền toàn dân, cung cấp tên miền kết hợp với các nền tảng số phổ cập cho người dân, 

tập trung vào giới trẻ khởi nghiệp, doanh nghiệp mới thành lập 
VNNIC 

Các nhà đăng ký 

tên miền .VN 
2023-2024 

26.  
Xây dựng, vận hành thực tiễn có hiệu quả mô hình quản lý IP/ASN quốc gia Việt Nam, xác thực tài 

nguyên Internet giai đoạn chuyển đổi số, 5G, IoT và sử dụng hoàn toàn IPv6 (mô hình NIR 2.0) 
VNNIC 

Các tổ chức, 

doanh nghiệp sử 

dụng IP, ASN 

độc lập tại Việt 

Nam 

Tháng 

12/2024 

27.  Thúc đẩy chuyển đổi IPv6, IPv6 for Gov, IPv6 IoT VNNIC 

Cục VT, THH, 

Vụ CNTT, Vụ 

KHCN 

Tháng 

12/2024 

28.  
Phát triển VNIX kết nối các nền tảng số, trung tâm dữ liệu, CDN, Cloud, Fintech, các CQNN thúc 

đẩy phát triển, trao đổi nội dung trực tuyến trong nước, kết nối, đảm bảo an toàn Internet Việt Nam 
VNNIC Cục VT, THH 2023-2024 
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hoàn thành 

29.  
Phát triển mở rộng DNS quốc gia, SOC DNS quốc gia đáp ứng nhu cầu phát triển, đảm bảo an toàn 

tên miền “.vn” 
VNNIC Vụ KHTC 

Tháng 

12/2023 

30.  
Xây dựng hệ thống Atlas giám sát và chia sẻ thông tin, hoạt động kết nối, định tuyến Internet, đảm 

bảo an toàn Internet Việt Nam. 
VNNIC Các ISP 

Tháng 

12/2023 

31.  Phát triển mở rộng hệ thống i-Speed, hệ thống phân tích, chia sẻ số liệu thống kê VNNIC Cục VT 
Tháng 

12/2024 

32.  
Xây dựng hệ thống thông tin quản lý và giám sát thực hiện chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông 

công ích đến năm 2025 

Quỹ 

DVVTCI 
 

Tháng 

12/2023 

33.  Thực hiện chuyển đổi số trong quản lý nội bộ và trong quản lý triển khai Chương trình 
Quỹ 

DVVTCI 
 

Tháng 

12/2023 

III LĨNH VỰC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

34.  
Xây dựng Nền tảng điện toán đám mây Chính phủ thống nhất trên cơ sở quy hoạch, kết nối đám mây 

của các cơ quan nhà nước tại các bộ, ngành, địa phương 
Cục THH 

Các đơn vị có 

liên quan 

Tháng 

12/2024 

35.  
Xây dựng Nền tảng phát triển kỹ năng số quốc gia tạo điều kiện cho việc trao đổi tài nguyên học tập, 

tổ chức các khóa bồi dưỡng kỹ năng số trực tuyến trên quy mô quốc gia 
Cục THH 

Các đơn vị có 

liên quan 

Tháng 

12/2023 

36.  Xây dựng Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia Cục THH  
Tháng 

9/2024 

37.  Xây dựng Cổng dữ liệu quốc gia Cục THH  
Tháng 

12/2024 

38.  Xây dựng Hệ thống kiểm định chức năng, hiệu năng các giải pháp phục vụ Chính phủ số Cục THH 
Các đơn vị có 

liên quan 
Năm 2024 

39.  Xây dựng Nền tảng tổng hợp, phân tích dữ liệu quốc gia Cục THH  
Tháng 

12/2023 

40.  Xây dựng Hệ thống giám sát các nền tảng số phục vụ công tác quản lý nhà nước chuyên ngành Cục THH  
Tháng 

12/2023 
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Đơn vị chủ 
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Đơn vị phối 

hợp 

Thời gian 

hoàn thành 

41.  Xây dựng các tiêu chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật cho dịch vụ số Cục THH  
Tháng 

12/2023 

42.  Đẩy mạnh cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến Cục THH 
Bộ, ngành, địa 

phương 

Tháng 

12/2024 

43.  
Xây dựng Quyết định của Bộ trưởng ban hành yêu cầu kỹ thuật về tiêu chuẩn định dạng mở sử dụng 

cho dữ liệu mở 
Cục THH  

Tháng 

12/2023 

44.  
Tiếp tục kiện toàn bộ máy đơn vị theo hướng tinh gọn, linh hoạt với các vị trí việc làm, một người 

làm được nhiều việc 
TTTT 

Vụ TCCB và 

các đơn vị có 

liên quan 

Năm 2023 

45.  Ứng dụng, hoàn thành chuyển đổi số trong các lĩnh vực thuộc chức năng nhiệm vụ của đơn vị TTTT 

Cục THH và các 

đơn vị có liên 

quan 

2023-2024 

46.  

Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất phương án triển khai, nâng cấp, phát triển các nền tảng công nghệ mới 

với mục tiêu đưa Cổng TTĐT của Bộ TTTT thuộc nhóm đầu trong các Bộ, ngành về ứng dụng các 

nền tảng số phục vụ tác nghiệp 

TTTT 

Cục THH và các 

đơn vị có liên 

quan 

2023-2024 

47.  

Xây dựng kế hoạch và tổ chức truyền thông tổng thể giai đoạn 2023-2024 trên Cổng TTĐT của Bộ 

TTTT theo xu hướng truyền thông mới (Infographic, multi-media, multi-platform), kết hợp mạng xã 

hội Việt Nam 

TTTT 

Văn phòng Bộ 

và các đơn vị có 

liên quan 

Năm 2023 

48.  
Hoàn thiện xây dựng hệ thống thông tin, truyền thông giữa Bộ TT&TT với các Sở TT&TT trên cả 

nước 
TTTT 

Cục THH, 

VNNIC và các 

đơn vị có liên 

quan 

Năm 2023 

49.  
Phối hợp nâng cấp hạ tầng Cổng TTĐT của Bộ, tiến tới đưa lên hạ tầng điện toán đám mây của Bộ 

TTTT 
TTTT 

Cục THH, 

VNNIC và các 

đơn vị có liên 

quan 

Năm 2024 
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hợp 

Thời gian 

hoàn thành 

50.  
Đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ của Trung tâm Thông tin đáp ứng yêu cầu của Chuyển 

đổi số theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị 
TTTT 

Trường 

ĐTBDCB và 

các đơn vị có 

liên quan 

2023-2024 

51.  

Xây dựng cơ chế phát triển dịch vụ truyền thông với các cơ quan, doanh nghiệp, tiến tới phát triển 

Trung tâm là đơn vị có nguồn lực, tăng nguồn thu nhập cho cán bộ, thu hút nhân sự có chuyên môn, 

tiến tới là đơn vị tự chủ 100% thường xuyên 

TTTT 
Các đơn vị có 

liên quan 
2023-2024 

IV LĨNH VỰC AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG 

52.  
Xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14/8/2020 của Chính phủ 

về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác 
Cục ATTT  

Tháng 

11/2023 

53.  
Xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ 

về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ 
Cục ATTT  

Tháng 

11/2023 

54.  Phát triển nền tảng điều hành, chỉ huy an toàn không gian mạng tập trung Cục ATTT  
Tháng 

11/2023 

55.  
Phát triển nền tảng rà quét lỗ hổng bảo mật nhằm phòng ngừa sự cố mất an toàn thông tin cho các 

ứng dụng Chính phủ điện tử của các bộ, ngành, địa phương 
Cục ATTT  

Tháng 

11/2024 

56.  
Phát triển nền tảng đào tạo, sát hạch trực tuyến kiến thức, kỹ năng an toàn thông tin cơ bản cho người 

sử dụng 
Cục ATTT  

Tháng 

7/2024 

57.  Phát triển nền tảng hỗ trợ bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng Cục ATTT  
Tháng 

7/2024 

58.  
Phát triển ứng dụng (app) tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông 

tin cho người sử dụng 
Cục ATTT  

Tháng 

7/2023 

59.  Triển khai Hệ thống đánh giá, kiểm định an toàn thông tin Cục ATTT  
Tháng 

11/2024 
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60.  Triển khai Hệ thống Quản lý tên định danh quốc gia Cục ATTT  
Tháng 

11/2024 

61.  Triển khai Hệ thống Quản lý danh sách không quảng cáo Cục ATTT  
Tháng 

11/2024 

62.  Triển khai Hệ thống Quản lý danh sách không quảng cáo Cục ATTT  
Tháng 

11/2024 

63.  Triển khai Hệ thống quản lý danh sách đen địa chỉ IP Cục ATTT  
Tháng 

11/2024 

64.  
Phát triển Hệ thống đánh giá, kiểm định an toàn thông tin và công bố các sản phẩm đạt chuẩn an 

toàn thông tin mạng 
Cục ATTT  

Tháng 

11/2024 

65.  
Sửa đổi Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 theo nội dung của Luật Giao dịch điện tử 

sửa đổi 
NEAC Vụ Pháp chế Năm 2023 

66.  Cụ thể hoá hướng dẫn về giao dịch điện tử theo nội dung của Luật Giao dịch điện tử sửa đổi NEAC Vụ Pháp chế Năm 2024 

67.  
Hoàn thiện, bổ sung thông tư quy định tiêu chuẩn áp dụng đối với chữ ký số và dịch vụ chứng thực 

chữ ký số 
NEAC Vụ Pháp chế Năm 2024 

68.  Nghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn về chữ ký số và giao dịch điện tử NEAC Vụ Pháp chế Năm 2024 

V LĨNH VỰC KINH TẾ SỐ 

69.  
Cập nhật, hoàn thiện để Quốc hội thông qua Luật giao dịch điện tử sửa đổi và tổ chức phổ biến, triển 

khai Luật sau khi được Quốc hội thông qua. 
Vụ QLDN 

Các đơn vị 

thuộc Bộ 
Năm 2023 

70.  

Xây dựng và trình ban hành các Nghị định, văn bản hướng dẫn Luật Giao dịch điện tử sửa đổi và 

các văn bản nhằm tạo hành lang pháp lý rõ ràng cho các hoạt động giao dịch điện tử trong kinh tế - 

xã hội 

Vụ QLDN 
Các đơn vị 

thuộc Bộ 
2023-2024 

71.  
Nghiên cứu, xây dựng và trình ban hành Nghị định của Chính phủ về kinh tế số nền tảng và quản lý 

nền tảng số, dịch vụ số và kinh doanh trực tuyến 
Vụ QLDN 

Các đơn vị 

thuộc Bộ 
Năm 2024 
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72.  
Tiếp tục tổ chức triển khai các nhiệm vụ trong Chiến lược Quốc gia về phát triển kinh tế số và xã hội 

số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 
Vụ QLDN 

Các đơn vị 

thuộc Bộ 
2023-2024 

73.  Xây dựng và vận hành Cổng thông tin nền tảng số và thị trường số Vụ QLDN 
Các đơn vị 

thuộc Bộ 
Năm 2023 

74.  Xây dựng và vận hành Cổng thông tin tín nhiệm số quốc gia Vụ QLDN 
Các đơn vị 

thuộc Bộ 
Năm 2023 

VI LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP ICT 

75.  Xây dựng Luật công nghiệp công nghệ số và các văn bản hướng dẫn Vụ CNTT 
Các đơn vị có 

liên quan 
2023-2024 

76.  Triển khai Chiến lược Phát triển công nghiệp công nghệ số đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 Vụ CNTT 
Các đơn vị có 

liên quan 
2023-2024 

77.  Điều phối và tham gia xây dựng nền tảng trí tuệ nhân tạo Viện CNPM Doanh nghiệp 2023-2024 

78.  Điều phối và tham gia xây dựng nền tảng thiết bị IoT Viện CNPM Doanh nghiệp 2023-2024 

VII LĨNH VỰC BÁO CHÍ, TRUYỀN THÔNG 

79.  
Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 18/2014/NĐ-CP ngày 13/4/2014 của Chính phủ quy định về chế độ 

nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản 
Cục BC Vụ PC Quý I/2024 

80.  Lập đề nghị sửa đổi, bổ sung Luật Báo chí năm 2016 Cục BC 

Cục 

PTTH&TTĐT 

Vụ PC 

2023-2024 

81.  Nghiên cứu xây dựng dữ liệu báo chí phục vụ công tác quản lý báo chí trong bối cảnh chuyển đổi số Cục BC 
Cục 

PTTH&TTĐT 

Quý 

IV/2023 - 

Quý I/2024 

82.  
Hướng dẫn triển khai Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số  72/2013/NĐ-CP và Nghị định số 

27/2018/NĐ-CP sau khi được Chính phủ ban hành 

Cục PTTH& 

TTĐT 
 2023-2024 
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83.  Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam và Hội sách chào mừng (cả thực địa và trực tuyến) Cục XBIPH 
Vụ Thư viện 

(Bộ VHTTDL) 
2023-2024 

84.  

Xây dựng Đề án “Phát triển nguồn nhân lực xuất bản đáp ứng yêu cầu của Cách mạng công nghiệp 

4.0 và chuyển đổi số quốc gia 

 

Cục XBIPH 

 

Trường 

ĐTBDCB 

Khoa XB-

PHXBP 

Năm 2023 

85.  Xây dựng Bộ chuẩn hóa quy định về nghề in theo xu hướng phù hợp với CMCN 4.0 Cục XBIPH 
Hiệp Hội in Việt 

Nam 
Năm 2023 

86.  Cổng thông tin ngành in Cục XBIPH Các công ty ICT Năm 2023 

87.  

Mở rộng hợp tác quốc tế với các nước thông qua việc tham gia Hội chợ sách quốc tế Seoul, Tokyo, 

Bắc Kinh, New York, Frankfurt; Tổ chức Hội chợ bản quyền với Hàn Quốc, Nhật Bản, các nước 

Đông Nam Á tại Việt Nam 

Cục XBIPH 

Các Vụ chức 

năng Bộ TTTT; 

Đại sứ quán các 

nước: Hàn Quốc, 

Nhật Bản, Trung 

Quốc, Hoa Kỷ, 

Đức, Thái Lan, 

Malayxia, Lào ... 

tại Việt Nam; các 

cơ quan đại diện 

Việt Nam tại 

nước ngoài, Hội 

Xuất bản VN; 

Hiệp hội xuất bản 

ASEAN, Hiệp hội 

xuất bản các nước 

2023-2024 

88.  
Triển khai kế hoạch chuyển đổi số trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành theo các nhiệm vụ được 

phê duyệt 
Cục XBIPH 

Các đơn vị có 

liên quan 
2023-2024 

89.  Nghiên cứu, đề xuất bổ sung quy định về TTĐN trong Luật sửa đổi, bổ sung Luật Báo chí Cục TTĐN 
Các đơn vị liên 

quan thuộc Bộ 
2023-2024 

90.  Xây dựng Kế hoạch TTĐN hằng năm của Bộ TTTT Cục TTĐN 
Các đơn vị liên 

quan thuộc Bộ 
2023-2024 
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91.  

Theo dõi việc thực hiện Quy hoạch hệ thống báo chí đối ngoại và Quy hoạch văn phòng thường trú 

báo chí Việt Nam ở nước ngoài. Hỗ trợ, thúc đẩy Đài Truyền hình Việt Nam xây dựng Kênh truyền 

hình đối ngoại quốc gia VTV World 

Cục TTĐN 
Các đơn vị liên 

quan thuộc Bộ 
2023-2024 

92.  Nghiên cứu, xây dựng Nghị định của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin cơ sở Cục TTCS 

Vụ pháp chế 

và các đơn vị 

liên quan 

Năm 2023 

93.  
Nghiên cứu, xây dựng Quy định về phối hợp cung cấp thông tin thiết yếu thuộc lĩnh vực quản lý của 

các bộ, ngành Trung ương trên Hệ thống thông tin nguồn Trung ương 
Cục TTCS 

Vụ pháp chế 

và các đơn vị 

liên quan 

Năm 2023 

94.  

Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Văn bản số 1273/BTTTT-TTCS hướng dẫn về chức năng, tính năng kỹ 

thuật của Hệ thống thông tin nguồn trung ương, Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh và kết nối các hệ 

thống thông tin (Phiên bản 1.0). 

Cục TTCS 

Cục Tin học hóa 

và các đơn vị 

liên quan 

Năm 2023 

95.  
Nghiên cứu, đề xuất bổ sung quy định về hoạt động thông tin cơ sở trong Luật Báo chí sửa đổi, bổ 

sung 
Cục TTCS 

Vụ pháp chế 

và các đơn vị 

liên quan 

Năm 2024 

96.  Xuất bản tối thiểu có 01 đầu sách được phát hành với số lượng người đọc từ 200.000 trở lên NXB TTTT  
Tháng 

12/2023 

97.  Nâng cấp hệ thống xuất bản điện tử của NXB TTTT NXB TTTT  
Tháng 

12/2023 

98.  Xây dựng website Nhà xuất bản NXB TTTT  
Tháng 

12/2023 

99.  Xuất bản tối thiểu có 01 đầu sách được phát hành với số lượng người đọc từ 200.000 trở lên NXB TTTT  
Tháng 

12/2024 

100.  Nâng cấp Thư viện điện tử Bộ TTTT NXB TTTT  
Tháng 

12/2024 
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101.  Xây dựng hệ thống quản lý nghiệp vụ, tác nghiệp của Nhà xuất bản NXB TTTT  
Tháng 

12/2024 

102.  Xây dựng Chuyên trang Ô tô - Xe máy 
Báo 

VietNamNet 
 31/12/2023 

103.  Xây dựng Chuyên trang Du lịch 
Báo 

VietNamNet 
 31/12/2023 

104.  Phát triển các sản phẩm ứng dụng công nghệ thực tế ảo, thí điểm dự án dân tộc tôn giáo 
Báo 

VietNamNet 
 

Từ 

31/12/2021 

đến 

31/12/2023 

105.  

- Hỗ trợ, thu hút độc giả: 

+ Hệ thống định danh độc giả VietNamNet: Tích hợp thông tin từ mạng xã hội 

+ Cải thiện hệ thống gợi ý: Gợi ý theo tương tác của độc giả trên mạng xã hội 

- Trợ giúp nghiệp vụ, biên tập: 

+ Phân tích phản hồi, bình luận của độc giả 

+ Tổng hợp, đối chiếu tin bài từ các nguồn tin ngoài báo 

+ Theo dõi sự kiện trên mạng xã hội 

+ Tích hợp vào CMS và giao diện mới 

Báo 

VietNamNet 
 

 

31/12/2023 

106.  

- Hỗ trợ, thu hút độc giả: 

+ Hệ thống định danh độc giả VietNamNet: Tích hợp thông tin địa điểm, hành trình của người dùng 

+ Cải thiện hệ thống gợi ý: Gợi ý theo quan điểm, sắc thái trong tin bài 

- Trợ giúp nghiệp vụ, biên tập: 

+ Phân tích quan điểm, sắc thái tình cảm trong tin bài 

+ Tối ưu hóa liên kết nội bộ 

+ Tích hợp vào CMS và giao diện mới 

Báo 

VietNamNet 
 

 

31/12/2024 

107.  Phát triển kinh doanh 
Báo 

VietNamNet 
 Hàng năm 

108.  Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 
Báo 

VietNamNet 
 Hàng năm 
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109.  Xây dựng hệ thống Tòa soạn số hợp nhất 
Tạp chí 

TT&TT 
 

Tháng 

12/2024 

VIII CÔNG TÁC TỔNG HỢP 

110.  

Hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ TTTT, cơ quan chuyên 

môn về TTTT ở địa phương đảm bảo không chồng chéo, trùng lắp hoặc bỏ trống nhiệm vụ; tiếp tục 

đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, giảm đầu mối trung gian, hoạt động hiệu lực, hiệu quả 

đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong tình hình mới 

Vụ TCCB 
Các đơn vị trong 

Bộ 
2023-2024 

111.  

Kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, triển khai thực hiện việc tuyển dụng 

và hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị thực hiện công tác tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, nâng lương, 

nâng ngạch, chuyển ngạch, thôi việc, hưu trí... hàng năm 

Vụ TCCB 
Các đơn vị trong 

Bộ 
2023-2024 

112.  Xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo cán bộ, công chức giai đoạn 2023-2024 Vụ TCCB 
Các đơn vị trong 

Bộ 
2022-2024 

113.  Thực hiện kế hoặc cải cách hành chính của Bộ giai đoạn 2023-2024 Vụ TCCB 
Các đơn vị trong 

Bộ 
2023-2024 

114.  
Báo cáo kết quả thực hiện Đề án hỗ trợ thông tin tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo giai đoạn 2021-

2023 

 

Vụ KHTC 
 Năm 2023 

115.  
Hướng dẫn xây dựng, thẩm định, giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập 

thuộc Bộ 
Vụ KHTC Đơn vị SNCL Năm 2023 

116.  Ban hành văn bản quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật Vụ KHTC Đơn vị liên quan 2023-2024 

117.  
Quản lý, thực hiện nội dung, dự án thành phần về thông tin và truyền thông trong Chương trình 

MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 

 

Vụ KHTC 
 2023-2024 

118.  
Quản lý, thực hiện nội dung, dự án thành phần về thông tin và truyền thông trong Chương trình 

MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 

 

Vụ KHTC 
 2023-2024 

119.  
Xây dựng kế hoạch, dự toán, kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ 

viễn thông công ích đến năm 2025 
Vụ KHTC  2023-2024 
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120.  
Công tác giám sát triển khai các quy hoạch ngành quốc gia ngành TTTT (sau khi được Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt) 

Viện Chiến 

lược TTTT 
Vụ KHTC 2023-2024 

121.  Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030 
Viện Chiến 

lược TTTT 
Vụ KHTC 2024 -2025 

122.  Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, 2024 
 

Vụ KHTC 

Các đơn vị phụ 

trách lĩnh vực 
2023-2024 

123.  Tổ chức thực hiện Quy chế về phối hợp, chia sẻ thông tin thống kê với Tổng cục Thống kê Vụ KHTC 
Các đơn vị phụ 

trách lĩnh vực 
2023-2024 

124.  Theo dõi, giám sát triển khai 02 thông tư thống kê Vụ KHTC 
Các đơn vị phụ 

trách lĩnh vực 
2023-2024 

125.  Quản lý, triển khai chỉ tiêu thống kê quốc gia ngành TTTT 
Các đơn vị 

phụ trách lĩnh 

vực 

Vụ KHTC 2023-2024 

126.  Tổ chức xây dựng kế hoạch thu chi ngân sách hằng năm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước Vụ KHTC 
Các đơn vị phụ 

trách lĩnh vực 
2023-2024 

127.  Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 Vụ KHTC 
Các đơn vị phụ 

trách lĩnh vực 
2023-2024 

128.  Thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện dự toán ngân sách tại các đơn vị thuộc Bộ Vụ KHTC 
Các đơn vị phụ 

trách lĩnh vực 
2023-2024 

129.  
Thẩm định, trình phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản, dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu hàng hóa, 

dịch vụ của các đơn vị dự toán thuộc thẩm quyền của Bộ 
Vụ KHTC 

Các đơn vị phụ 

trách lĩnh vực 
2023-2024 

130.  
Hướng dẫn, xây dựng và trình cấp có thẩm quyền các cơ chế tài chính đặc thù của các cơ quan, đơn 

vị thuộc Bộ 
Vụ KHTC 

Các đơn vị phụ 

trách lĩnh vực 
2023-2024 

131.  Thẩm định, phê duyệt phương án tiền lương của các đơn vị sự nghiệp công thuộc Bộ Vụ KHTC 
Các đơn vị phụ 

trách lĩnh vực 
2023-2024 
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132.  
Điều chỉnh, bổ sung Lập kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước và vốn từ nguồn thu 

hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư giai đoạn 2021-2025 
Vụ KHTC 

Các đơn vị đăng 

ký dự án đầu tư 
Năm 2023 

133.  Giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 Vụ KHTC 
Các đơn vị đăng 

ký dự án đầu tư 
Năm 2023 

134.  

Thẩm định, trình phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách nhà nước 

và vốn từ nguồn thu hợp pháp của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư giai 

đoạn 2021-2025 

Vụ KHTC 
Các đơn vị đăng 

ký dự án đầu tư 
2023-2024 

135.  
Thẩm định, trình phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án đầu tư công sử dụng vốn NSNN và 

vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước dành để đầu tư giai đoạn 2021-2025 
Vụ KHTC 

Các đơn vị đăng 

ký dự án đầu tư 
2023-2024 

136.  
Giao kế hoạch đầu tư công hằng năm vốn ngân sách nhà nước và vốn từ nguồn thu hợp pháp của các 

cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư 
Vụ KHTC 

Các đơn vị đăng 

ký dự án đầu tư 
2023-2024 

137.  Duyệt kế hoạch và tổ chức thực hiện Kế hoạch giám sát, đánh giá đầu tư hằng năm Vụ KHTC 
Các đơn vị đăng 

ký dự án đầu tư 
2023-2024 

138.  Duyệt kế hoạch và tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm tra đấu thầu hằng năm Vụ KHTC 
Các đơn vị đăng 

ký dự án đầu tư 
2023-2024 

139.  
Lập kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước và vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ 

quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư giai đoạn 2026-2030 
Vụ KHTC 

Các đơn vị đăng 

ký dự án đầu tư 
2024-2025 

140.  Tổ chức, thực hiện Kế hoạch xét duyệt quyết toán hằng năm Vụ KHTC 
Các đơn vị 

thuộc Bộ 
2023-2024 

141.  Quyết toán theo niên độ dự án đầu tư vốn ngân sách nhà nước hằng năm Vụ KHTC 
Các đơn vị 

thuộc Bộ 
2023-2024 

142.  Xây dựng chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí hằng năm Vụ KHTC 
Các đơn vị 

thuộc Bộ 
2023-2024 

143.  Quản lý, sắp xếp tài sản, cơ sở nhà, đất thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông Vụ KHTC 
Các đơn vị 

thuộc Bộ 
2023-2024 
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144.  
Tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và tình hình phát 

triển kinh tế - xã hội hằng tháng 
Vụ KHTC 

Các đơn vị quản 

lý lĩnh vực 

thuộc Bộ 

2023-2024 

145.  Tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công hằng tháng Vụ KHTC 

Các đơn vị triển 

khai dự án đầu 

tư 

2023-2024 

146.  Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí hằng năm Vụ KHTC 
Các đơn vị 

thuộc Bộ 
2023-2024 

147.  Chuyển đổi số hoạt động Kế toán tài chính (cấp cơ sở và cấp Bộ) Vụ KHTC 
Các đơn vị 

thuộc Bộ 
2023-2024 

148.  Chuyển đổi số hoạt động Quản lý tài sản công Vụ KHTC 
Các đơn vị 

thuộc Bộ 
2023-2024 

149.  Chuyển đổi số hoạt động quản lý điều hành thu chi ngân sách Vụ KHTC 
Các đơn vị 

thuộc Bộ 
2023-2024 

150.  Chuyển đổi số hoạt động quản lý, điều hành đầu tư xây dựng Vụ KHTC 
Các đơn vị 

thuộc Bộ 
2023-2024 

151.  

Tập trung xây dựng, tổ chức triển khai kế hoạch HTQT trọng tâm để thúc đẩy hợp tác với một số 

nước ưu tiên trong giai đoạn hậu Covid-19: Các chương trình công tác của Bộ trưởng và Lãnh đạo 

Bộ; Đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức đoàn ra của các đơn vị, địa phương và đón đoàn Lãnh đạo 

Bộ của các nước, tổ chức một số sự kiện quốc tế lớn.  

Vụ HTQT 
Các đơn vị liên 

quan 
2023-2024 

152.  

Tổ chức triển khai các chương trình hợp tác đối tác số, kinh tế số, chuyển đổi số với các nước; Đàm 

phán, ký kết thoả thuận hợp tác mới; Triển khai hỗ trợ, nâng cao năng lực trong lĩnh vực TTTT cho 

một số nước; 

Vụ HTQT 
Các đơn vị liên 

quan 
2023-2024 

153.  
Vận động, tổ chức triển khai từ 3-5 dự án sử dụng nguồn lực quốc tế, tư vấn quốc tế phục vụ nhiệm 

vụ trọng tâm, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, kế hoạch phát triển ngành. 
Vụ HTQT 

Các đơn vị liên 

quan 
2023-2024 
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154.  
Xây dựng các sản phẩm truyền thông, tổ chức xúc tiến thương mại đầu tư, quảng bá, đưa thương 

hiệu Make in Viet Nam ra thế giới. 
Vụ HTQT 

Các đơn vị liên 

quan 
2023-2024 

155.  
Tổ chức tập huấn kỹ năng đối ngoại, cập nhật chia sẻ thông tin, phát triển mạng lưới với các Đơn vị, 

địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp. 
Vụ HTQT 

Các đơn vị liên 

quan 
2023-2024 

156.  
Xây dựng Đề án Chính phủ về việc “Tham dự Đại hội Bất thường UPU lần thứ 3 năm 2023”; Xây 

dựng Đề án Chính phủ về việc “phê duyệt các sửa đổi Văn kiện Đại hội Bất thường UPU lần thứ 3” 
Vụ HTQT 

Các đơn vị liên 

quan 
2023-2024 

157.  
Tập trung nguồn lực khai thác kinh nghiệm quốc tế, đẩy mạnh tổng hợp, nghiên cứu các báo cáo 

chuyên đề. 
Vụ HTQT 

Các đơn vị liên 

quan 
2023-2024 

158.  
Xây dựng Thông tư ban hành QCVN phục vụ quản lý chuyên ngành của Bộ TTTT, trình Bộ trưởng 

ký ban hành 
Vụ KHCN 

Các đơn vị 

thuộc Bộ, các 

doanh nghiệp 

Quý IV 

hằng năm 

159.  Xây dựng và giao Kế hoạch khoa học công nghệ hằng năm Vụ KHCN 

Các đơn vị 

thuộc Bộ, các 

doanh nghiệp 

Quý IV 

hằng năm 

160.  Trình Lãnh đạo Bộ ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 Vụ PC 
Các cơ quan, 

đơn vị liên quan 
2023-2024 

161.  
Xây dựng và trình ban hành Quyết định về công tác tuyên truyền, tập huấn, khảo sát phục vụ xây 

dựng cơ chế chính sách, pháp luật liên quan tới lĩnh vực TTTT năm 2023, 2024 
Vụ PC 

Các cơ quan, 

đơn vị liên quan 
2023-2024 

162.  
Rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực TTTT giai đoạn 2018-2023 (thực 

hiện theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác rà soát, hệ thống hóa VBQPPL) 
Vụ PC 

Các cơ quan, 

đơn vị liên quan 
2023-2024 

163.  

Triển khai thực hiện các Quyết định ban hành quy chế phong trào thi đua, khen thưởng chuyên đề 

của 06 lĩnh vực: Bưu chính; Viễn thông; Ứng dụng Công nghệ thông tin; An toàn, an ninh mạng; 

Công nghiệp ICT; Báo chí, truyền thông. 

Vụ TĐKT 

Vụ Bưu chính, 

Cục Viễn thông 

Cục Tin học 

hóa, Cục ATTT, 

Vụ CNTT, Cục 

PTTH&TTĐT 

Năm 2023 
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164.  
Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Thông tư số 09/2018/TT-BTTTT (khi có sửa đổi Luật 

Thi đua – khen thưởng). 
Vụ TĐKT  Năm 2024 

165.  Nâng cao thứ hạng của Việt Nam trên các bảng đánh giá, xếp hạng quốc tế trong lĩnh vực TTTT 
Viện CL 

TTTT 
 2023-2024 

166.  

Quản lý công tác thực thi chiến lược, quy hoạch dựa trên kết quả rà soát toàn bộ các KPI chiến lược, 

quy hoạch ngành, các nội dung liên quan đến ngành trong quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng, quy 

hoạch địa phương trong công tác quản lý thực thi chiến lược, quy hoạch ngành TTTT 

Viện CL 

TTTT 
 2023-2024 

167.  Nghiên cứu khoa học phục vụ công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực TTTT 
Viện CL 

TTTT 
 2023-2024 

168.  Kiểm định 01 chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế 
Học viện 

CNBCVT 
 

Tháng 

12/2024 

169.  Hoàn thiện mô hình Đại học số 
Học viện 

CNBCVT 
 

Tháng 

9/2024 

170.  Phát triển quy mô và chất lượng đào tạo hướng đến mục tiêu tăng hạng trường đại học 
Học viện 

CNBCVT 
 

Tháng 

10/2024 

171.  
Biên soạn, chỉnh sửa tất cả chương trình, tài liệu phục vụ cho đào tạo, bồi dưỡng cho viên chức hoạt 

động trên các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ TTTT 

Trường 

ĐTBDCB 

quản lý 

TTTT 

Vụ Tổ chức cán 

bộ 
2023-2024 

172.  

Nghiên cứu, đề xuất xây dựng chương trình và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà 

nước chuyên ngành an toàn thông tin mạng cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức hoạt động trong 

lĩnh vực TTTT 

Trường 

ĐTBDCB 

quản lý 

TTTT 

Vụ TCCB 

Cục ATTT 
2023-2024 

173.  

Xây dựng chương trình và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ đối với cán 

bộ công chức, viên chức tham gia quản lý hoạt động trong lĩnh vực an toàn thông tin mạng thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ TTTT ở các địa phương, doanh nghiệp, bộ, ngành khác 

Trường 

ĐTBDCB 

quản lý 

TTTT 

Vụ TCCB 

Cục ATTT 
2023-2024 
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174.  
Tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số, kỹ năng phân tích và xử lý dữ liệu cho cán bộ, công chức, 

viên chức của Bộ 

Trường 

ĐTBDCB 

quản lý 

TTTT 

Vụ TCCB 

 
2023-2024 

175.  
Xây dựng Đề án nâng cấp các xưởng thực hành thành hệ thống xưởng sản xuất và chuyển giao công 

nghệ 

Trường CĐ 

Công nghiệp 

In 

 30/11/2023 

176.  
Xây dựng Đề án liên kết đào tạo nguồn nhân lực với doanh nghiệp in và sản xuất bao bì trong cả 

nước 

Trường CĐ 

Công nghiệp 

In 

 30/11/2024 

177.  

Phát triển mảng game theo hướng rộng hơn: Giải trí đơn thuần, Giáo dục, chữa bệnh, luyện mắt, trí 

tuệ, mô phỏng, … Triển khai kinh doanh nền tảng thúc đẩy game Việt song song với hình thức phát 

hành từng game đơn lẻ 

Tổng công ty 

VTC 
 2023-2024 

178.  
Xây dựng các ứng dụng, dịch vụ an toàn thông tin nhằm đảm bảo an toàn cho khách hàng trong 

không gian mạng, kiểm soát giờ chơi và cân bằng với yếu tố xã hội 

Tổng công ty 

VTC 
 2023-2024 

179.  

Triển khai Hybrid Cloud phục vụ nhu cầu: Sử dụng nội bộ VTC; Chuyển đổi số khối cơ quan chính 

phủ, Bộ TTTT, các bộ, ngành trung ương và các cơ quan quản lý địa phương, các Đài PTHH; Các 

đối tác quốc tế kinh doanh nội dung số vào thị trường Việt Nam cần phải đặt server lưu trữ dữ liệu 

khách hàng tại Việt Nam (theo luật An ninh mạng); Các khách hàng doanh nghiệp, khối giáo dục, y 

tế, cá nhân tại Việt Nam. 

Tổng công ty 

VTC 
 2023-2024 
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